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Số tuyệt đối %

Bông (triệu kiện) 4.40 4.20 0.20 5%

Ngô (Triệu giạ) 2127.00 2227.00 -100.00 -4%

Lúa mỳ (triệu giạ) 931.00 926.00 5.00 1%

Đậu tương (triệu giạ) 350.00 350.00 0.00 0%

Dầu đậu tương (triệu pound) 1752.00 1752.00 0.00 0%

Khô đậu tương (triệu tấn) 450.00 450.00 0.00 0%

Số tuyệt đối %

Bông (triệu kiện) 75.11 74.48 0.63 1%

Ngô (Triệu tấn) 288.98 290.91 -1.93 -1%

Lúa mỳ (triệu tấn) 277.51 278.25 -0.74 0%

Đậu tương (triệu tấn) 125.51 124.41 1.10 1%

Dầu đậu tương (triệu tấn) 6.13 6.05 0.08 1%

Khô đậu tương (triệu tấn) 19.51 18.95 0.56 3%

ƯỚC TÍNH TỒN KHO NÔNG SẢN CUỐI VỤ 2025/2026

Thay đổi so với tháng trước

Toàn thế giới Tháng 02 Tháng 01
Thay đổi so với tháng trước

Mỹ Tháng 02 Tháng 01
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Tháng 02 Tháng 01

Bông 32.4 30.4

Ngô 12.9 13.6

Lúa mì 45.9 45.5

Đậu tương 8.2 8.2

Dầu đậu tương 5.8 5.8

Khô đậu tương 0.7 0.7

Tháng 02 Tháng 01

Bông 63.3 62.6

Ngô 22.2 22.4

Lúa mì 33.7 33.8

Đậu tương 29.5 29.4

Dầu đậu tương 8.7 8.6

Khô đậu tương 6.9 6.7

% Dữ trữ/Tiêu thụ (Mỹ)

% Dữ trữ/Tiêu thụ (thế giới)



Bông tại Mỹ Bông trên thế giới

BÔNG

*Giải thích: Tỷ lệ dự trữ/tiêu thụ giảm là yếu tố hỗ trợ giá nông sản và ngược lại. 

11/02/2026



Ngô tại Mỹ Ngô trên thế giới

NGÔ

*Giải thích: Tỷ lệ dự trữ/tiêu thụ giảm là yếu tố hỗ trợ giá nông sản và ngược lại. 

11/02/2026



Lúa mì tại Mỹ Lúa mì trên thế giới

LÚA MÌ

*Giải thích: Tỷ lệ dự trữ/tiêu thụ giảm là yếu tố hỗ trợ giá nông sản và ngược lại. 

11/02/2026



Đậu tương tại Mỹ Đậu tương trên thế giới

ĐẬU TƯƠNG

*Giải thích: Tỷ lệ dự trữ/tiêu thụ giảm là yếu tố hỗ trợ giá nông sản và ngược lại. 

11/02/2026



Dầu đậu tương tại Mỹ Dầu đậu tương trên thế giới

DẦU ĐẬU TƯƠNG

*Giải thích: Tỷ lệ dự trữ/tiêu thụ giảm là yếu tố hỗ trợ giá nông sản và ngược lại. 

11/02/2026



Khô đậu tương tại Mỹ Khô đậu tương trên thế giới

KHÔ ĐẬU TƯƠNG

*Giải thích: Tỷ lệ dự trữ/tiêu thụ giảm là yếu tố hỗ trợ giá nông sản và ngược lại. 

11/02/2026
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